
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

ĐV tính: Triệu đồng

Dự toán
Cùng kỳ 

năm 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Tổng số thu sự nghiệp 799

1.1 Số thu phí, lệ phí

2.2 Số thu sự nghiệp khác 799 2,63%

2 Chi từ nguồn thu được để lại 354

2.1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 354 1,52%

b Chi nộp trả NSNN

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 137.474 17.335 32,18%

1 Nghiên cứu khoa học 0 0 0,00%

1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 137.474 17.335 32,18%

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 48.095 9.482 20% 46,36%

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 89.379 7.853 9% 23,50%

III Chương trình mục tiêu quốc gia 71.895 0%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia (00474) 21.789 0%

2 Chương trình mục tiêu quốc gia (00515) 29.455 0%

3 Chương trình mục tiêu quốc gia ĐTC (00474) 20.651 0%

Ngày  07 tháng  04 năm 2025

Hiệu  trưởng 

Nguyễn  Đức Long

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 

của Bộ Tài chính

Chương: 422

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH  QUÝ I/2024
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